
TIẾNG VIỆT 2 – PHIẾU BÀI TẬP 5: TỪ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM; 

                                              CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM 

Chủ đề: Phân biệt g/gh, s/x, dấu hỏi/ngã • Từ chỉ sự vật, đặc điểm • Câu nêu đặc điểm. 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 CÂU) 

Câu 1. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 
A. Ghế gỗ B. Gế gỗ 
C. Ghà con D. Gạo lếp 

 
Câu 2. Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống: "Bé giúp mẹ ...... quần áo gọn gàng 
vào tủ." 

A. xếp B. sếp 
C. xêp D. sếpp 

 
Câu 3. Đọc câu văn sau: "Trên cành cây, những chú chim nhỏ hót véo von." Hỏi trong câu 
văn trên có bao nhiêu từ chỉ sự vật? 

A. 1 từ B. 2 từ 
C. 3 từ D. 4 từ 

 
Câu 4. Trong các từ sau: mặt trời, xanh mướt, ngôi nhà, con đường, từ nào là từ chỉ đặc 
điểm? 

A. Mặt trời B. Ngôi nhà 
C. Xanh mướt D. Con đường 

 
Câu 5. Câu nào dưới đây thuộc loại câu nêu đặc điểm? 

A. Em đang làm bài tập Tiếng Việt. 
B. Bạn Nam là học sinh giỏi của lớp. 
C. Bầu trời hôm nay rất trong xanh. 
D. Bố em làm bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 CÂU) 

Câu 1: Điền g hoặc gh vào chỗ trống cho đúng: 

• Con ......à trống gáy sáng mỗi buổi sớm. 

• Bé ngồi học nghiêm túc trên chiếc ......ế gỗ. 



• Em luôn ......i nhớ công ơn dạy dỗ của thầy cô. 

Câu 2: Điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp: 

• Mùa ......uân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. 

• Chiếc xe đạp ......inh ......ắn là món quà sinh nhật của em. 

• Dòng ......ông chảy hiền hòa qua ngôi làng nhỏ. 

Câu 3: Điền dấu hỏi (?) hoặc dấu ngã (~) vào các từ được in đậm dưới đây cho đúng chính 

tả: 

• Em luôn gìn giư ........ sách vở và đồ dùng học tập cẩn thận. 

• Bé Lan rất ngoan ngoãn và chăm chi ........ làm việc nhà. 

Câu 4 :Tìm 5 từ ngữ theo yêu cầu sau: 

a) 5 từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng g: 

.................................................................................................................................................. 

b) 5 từ ngữ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm có tiếng bắt đầu bằng gh: 

.................................................................................................................................................. 

Câu 5 (Phân loại từ): Cho các từ sau: xinh đẹp, con mèo, cao ráo, quyển sách, đỏ rực, bàn 

học, nhanh nhẹn. Hãy xếp các từ vào nhóm phù hợp: 

Từ chỉ sự vật Từ chỉ đặc điểm 

......................................................................... 
 
......................................................................... 

......................................................................... 
 
......................................................................... 

 

Câu 6 (Đặt câu): 
a) Đặt 01 câu nêu đặc điểm của một đồ dùng học tập của em: 
.................................................................................................................................................. 
b) Đặt 01 câu nêu đặc điểm của một con vật mà em yêu thích: 
.................................................................................................................................................. 

 



Câu 7: Đặt 3 câu nêu đặc điểm của sự vật được nói đến trong tranh. 

 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 


